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1. Đặt vấn đề
Quá trình quản trị tri thức (KM) và đổi

mới trong tổ chức (OI) là hai yếu tố nghiên
cứu có mối liên hệ chặt chẽ và ngày càng
nhận được nhiều sự quan tâm trong bối
cảnh các tổ chức, doanh nghiệp đối mặt với
áp lực cạnh tranh toàn cầu, biến động công
nghệ và thay đổi môi trường kinh doanh1.
Cùng với các thay đổi trong nền kinh tế, xu
hướng hiện nay đang buộc các doanh nghiệp
phải mang lại các giải pháp về đổi mới nhằm
tăng cường năng lực nội tại, giải quyết các
vấn đề, vượt qua các thách thức theo những
cách sáng tạo và hiệu quả. Do đó, đổi mới
trong tổ chức đã phát triển trở thành yếu tố

cấp thiết để làm mới tư duy và thái độ làm
việc của nhân viên. Đổi mới tổ chức không
chỉ là kết quả bao gồm các sản phẩm, quy
trình, cấu trúc, mô hình kinh doanh mới mà
còn là năng lực, quá trình đưa ra, triển khai
và đưa vào vận hành2. Đồng thời, một hệ
thống quản lý tri thức toàn diện bao gồm tạo
lập, lưu giữ, chia sẻ và vận dụng tri thức là
yếu tố tiên quyết để chuyển hóa nguồn tri
thức nội bộ thành các kết quả đổi mới cụ thể.
Sự thành công trong quản trị tri thức đóng
vai trò như một “hệ sinh thái tri thức”, giúp
nâng cao khả năng thích ứng và sáng tạo
trong doanh nghiệp.
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Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây
đã bước đầu khảo sát, đánh giá tác động mối
quan hệ có liên quan đến các yếu tố này
trong bối cảnh ở Việt Nam, tuy nhiên, vẫn
còn thiếu các mô hình tích hợp và kiểm định
thực nghiệm toàn diện. Điều này đặt ra nhu
cầu nghiên cứu nhằm tổng hợp các phát hiện
trước, đồng thời, làm rõ cách thức mà quản
trị tri thức tác động để có thể nâng cao năng
lực đổi mới trong doanh nghiệp Việt Nam. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Quá trình quản trị tri thức và đổi mới

trong tổ chức
Quá trình quản trị tri thức là yếu tố dẫn

đầu trong đổi mới tổ chức và được xây dựng
dựa trên tư tưởng về việc tạo ra tri thức mới
hoặc đổi mới trong các doanh nghiệp và
giữa các nhân viên để đạt được các mục tiêu
tổ chức dự kiến3. Đối với tổ chức, sự hiện
diện của quản trị tri thức là một công cụ
quan trọng và hữu ích có thể cung cấp nền
tảng và động lực liên quan đến đổi mới
trong tổ chức. Các nghiên cứu trước đây đã
định nghĩa quá trình quản trị tri thức không
đơn thuần là lưu trữ thông tin mà bao gồm
4 giai đoạn4.

(1) Thu nhận tri thức: là giai đoạn đầu
tiên trong chu trình quản trị tri thức, bao
gồm quá trình hệ thống hóa việc tiếp nhận
các dạng tri thức khác nhau từ các nguồn
bên ngoài và các nguồn bên trong tổ chức5.
Nguồn tri thức nội bộ, gồm kinh nghiệm
chuyên môn, dữ liệu, bài học kinh nghiệm,
các ý tưởng sáng tạo…, nguồn tri thức bên
ngoài đến từ thị trường, khách hàng, đối tác,
nghiên cứu sáng tạo, chuyên gia…  

(2) Chuyển giao tri thức: là giai đoạn thứ
hai trong chu trình quản trị tri thức được
thực hiện sau khi tri thức được thu nhận.
Giai đoạn này được hiểu là quá  trình truyền
tải cả tri thức tiềm ẩn và tri thức hiện hữu từ
việc thực hành lưu trữ tri thức6. Điều này bảo
đảm mọi nhân viên trong tổ chức đều có cơ
hội được tiếp cận, hiểu và sử dụng kiến thức
một cách hiệu quả. Đây là mắt xích then chốt
để chuyển hóa tri thức thu nhận được thành

nguồn lực nội tại, góp phần thúc đẩy sự đổi
mới trong tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá
trình chuyển giao, tri thức được chia thành
các cấp độ chia sẻ: cá nhân, nhóm, đơn vị;
qua các kênh (tài liệu, cơ sở dữ liệu…) và các
công cụ hỗ trợ (hệ thống quản lý học tập,
mạng nội bộ…).

(3) Bảo vệ tri thức: bao gồm tập hợp các
cơ chế, pháp lý nhằm ngăn ngừa rủi ro, sao
chép hoặc mất mát nguồn tri thức chiến lược
của doanh nghiệp. Đồng thời, bảo vệ tri thức
là cần thiết để bảo đảm hiệu quả kiểm soát
nội bộ tổ chức.

(4) Ứng dụng tri thức: là giai đoạn cuối
cùng và mang tính quyết định trong chu
trình quản trị tri thức, theo đó tri thức, bao
gồm: tri thức tiềm ẩn và tri thức hiện hữu
được vận dụng vào thực tế, đưa vào thực thi
trong tổ chức, doanh nghiệp để tạo ra giá trị
đổi mới. Khác với các giai đoạn nêu trên,
ứng dụng tri thức tập trung vào năng lực
chuyển hóa thông tin, kiến thức thành hành
động cụ thể, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa
quy trình quản trị, thiết kế sản phẩm…
Đồng thời, các kết quả đạt được từ giai đoạn
ứng dụng tri thức không chỉ đẩy nhanh tốc
độ đổi mới mà còn là thước đo hiệu quả của
quản trị tri thức. 

Như vậy, có thể nhận định, thu nhận,
chuyển giao, bảo vệ và ứng dụng tri thức mỗi
nhân tố đóng vai trò riêng nhưng có mối liên
kết chặt chẽ cấu thành một kho tri thức sống,
dẫn đến đổi mới liên tục, từ đó, gia tăng lợi
thế cạnh tranh và khả năng thích nghi với
biến động môi trường kinh doanh.

Đổi mới trong tổ chức là một chủ đề được
quan tâm, nghiên cứu sâu rộng trong các
lĩnh vực kinh tế, khoa học xã hội, phản ánh
năng lực của tổ chức có thể thích nghi và
phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và
chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay. Để đáp ứng
mục tiêu đo lường khả năng doanh nghiệp
cho ra đời và thương mại hóa sản phẩm/dịch
vụ mới, nghiên cứu đã sử dụng yếu tố “Đổi
mới sản phẩm”. Trong đó, số lượng sản
phẩm/dịch vụ mới ra mắt phản ánh năng lực
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đổi mới thực tế, khả năng đáp ứng nhu cầu
thị trường. Mức độ chủ động trong nghiên
cứu và phát triển (R&D) cho biết tổ chức
không chờ đợi đối thủ mà chủ động triển
khai nghiên cứu và phát triển tính năng mới.
Tỷ lệ ngân sách R&D dành cho sản phẩm
mới: đo lường cam kết đầu tư để tạo ra ưu thế
công nghệ và chất lượng.

Tìm hiểu về năng lực cải tiến và số hóa
quy trình sản xuất vận hành đáp ứng mục
tiêu tăng hiệu suất và giảm chi phí, yếu tố
“Đổi mới quy trình” đã được áp dụng, trong
đó: tần suất cải tiến công đoạn được tính
theo số lần doanh nghiệp, tổ chức thực hiện
thay đổi các bước quy trình trong thời gian
nghiên cứu. Tỷ lệ áp dụng tự động hóa, số
hóa được tính theo phần trăm công đoạn sử
dụng công nghệ tự động, ERP, RPA… Cùng
với đó, nguồn lực nhân công, công nghệ
dành cho cải tiến quy trình (gồm: phản ánh
mức độ đầu tư cả về con người lẫn thiết bị).

Các sáng kiến thuộc nhóm cấu trúc,
chính sách và quản trị nội bộ giúp khuyến
khích sáng tạo và duy trì đổi mới được đề
xuất để đáp ứng mục tiêu đổi mới hành
chính. Đây không chỉ là thước đo hiệu quả
cho các hoạt động thực hành đổi mới tổ chức
mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với quản trị
tri thức. Điều này thể hiện qua số lượng
chính sách, quy trình quản trị mới, mức độ
linh hoạt trong phân cấp, ủy quyền cho các
dự án đổi mới và đầu tư cho hệ thống quản
trị tri thức kèm theo các công cụ giám sát.
Chính vì vậy, việc tiếp tục mở rộng nghiên
cứu về đổi mới tổ chức là cần thiết để cung
cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và thực
thi các chiến lược đổi mới hiệu quả trong
thực tế hiện nay.

2.2. Mối quan hệ giữa quá trình quản trị
tri thức và đổi mới trong tổ chức

Học thuyết Knowledge-Based View
(KBV)7, coi “tri thức” là tài nguyên cốt lõi
nhất, đồng thời là nguồn gốc của mọi năng
lực và đổi mới; nhấn mạnh vào khả năng học
hỏi, thích nghi và tái cấu trúc tri thức. Quản
trị tri thức là công cụ triển khai học thuyết

KBV và OI là kết quả cụ thể của việc thực thi
tri thức. Những năng lực này tạo thành cơ sở
và điều kiện tiên quyết cho doanh nghiệp
điều chỉnh quy trình và cấu trúc để thực hiện
đổi mới một cách bài bản, liên tục và bền
vững. Ngoài ra, doanh nghiệp có hệ thống
thu nhận tri thức chặt chẽ thường có số
lượng sản phẩm mới và cải tiến quy trình cao
hơn, nhờ đó gia tăng đổi mới sản phẩm và
đổi mới quy trình8. Qua quá trình lưu trữ, tri
thức được tập trung số hóa, mã hóa trên nền
tảng chung, tổ chức có thể bảo đảm tính
toàn vẹn, nhất quán của thông tin, đồng thời
thiết lập được một nguồn tri thức chung để
nhân viên từ các bộ phận khác nhau truy cập
và sử dụng dễ dàng. Theo đó, mối quan hệ
giữa chính sách chia sẻ quản trị tri thức và số
lượng quy trình quản trị mới diễn ra mạnh
mẽ; từ đó tổ chức chú trọng việc lưu trữ,
chuyển giao và thời gian tái sử dụng các ý
tưởng cũ sẽ được rút ngắn, các khối tri thức
từ nhiều nguồn được kết hợp linh hoạt để tạo
ra các quy trình hành chính đột phá.

Ứng dụng tri thức là cơ sở mang lại kết
quả đổi mới bền vững cho tổ chức, doanh
nghiệp. Khả năng chuyển hóa tri thức tiềm
ẩn thành hành động đổi mới thông qua các
quy trình thử nghiệp, bao gồm: phát triển
sản phẩm, mô phỏng tự động hóa, cơ chế
phê duyệt nhanh và linh hoạt là bước chủ
chốt bảo đảm từ ý tưởng trở thành các cải
tiến cụ thể9. Điều này mang lại cho tổ chức,
doanh nghiệp không chỉ là đẩy nhanh tốc độ
đưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường mà
còn tăng cường hiệu quả hoạt động, mở rộng
lợi thế cạnh tranh.

Bảo vệ tri thức đóng vai trò then chốt
trong cân bằng giữa chia sẻ và giữ lợi thế
cạnh tranh, từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến
năng lực đổi mới của tổ chức, doanh nghiệp.
Ở góc độ thực hành, doanh nghiệp phân loại,
bảo hộ tri thức cốt lõi, đồng thời, chia sẻ
phần tri thức hỗ trợ qua cộng đồng và nền
tảng quản lý tri thức nội bộ. Bản thân tri thức
được định nghĩa là nguồn tài nguyên có giá
trị, hiếm, khó nhân bản và không thể thay
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thế, do đó, cơ chế, mức độ hợp lý trong bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế, bí quyết…
giúp doanh nghiệp bảo tồn chi phí R&D, tạo
nền tảng cho việc đầu tư vào thực hành đổi
mới dài hạn. 

Từ các học thuyết và thực tiễn có thể
khẳng định, trong nền kinh tế cạnh tranh,
quản trị tri thức được xem là nền tảng để tổ
chức thu nhận, lưu trữ và ứng dụng tri thức,
qua đó thúc đẩy đổi mới tổ chức. Các nghiên
cứu về thực hành quản trị tri thức một cách
chiến lược sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng
đổi mới sản phẩm, quy trình và mô hình kinh
doanh, đồng thời cải thiện hiệu quả đổi mới
công nghệ và phi công nghệ, trong đó có
nghiên cứu tiêu biểu về “Khung năng lực
quản trị tri thức”10 đã nhấn mạnh vai trò của
khả năng tích hợp và phân phối tri thức nội
bộ như cầu nối trung gian giữa tri thức và
hành vi đổi mới. Ngoài ra, quản trị tri thức
xác định nhu cầu tổ chức về đổi mới và
chuyển đổi bằng cách: truyền cảm hứng cho
nhân viên thông qua tri thức mới và phát
triển tầm nhìn tổ chức, sau đó áp dụng sự
thay đổi đó (xem mô hình cuối bài). 

Dựa trên tổng quan nghiên cứu và cơ sở
lý luận, giả thuyết nghiên cứu của mô hình
được đặt ra như sau: H: Quản trị tri thức tác
động tích cực đến đổi mới tổ chức.

Như vậy, nghiên cứu đã chỉ ra mối quan
hệ giữa “Quản trị tri thức” và “Đổi mới trong
tổ chức” không chỉ giúp tổ chức khai thác tối
đa nguồn lực từ tri thức mà còn duy trì năng
lực sáng tạo, từ đó, nâng cao lợi thế cạnh
tranh trong thời đại không ngừng đổi mới.
Trên cơ sở học thuyết KBV, tri thức được xem
như nguồn lực chiến lược quan trọng chủ
chốt của doanh nghiệp, mang tính khan
hiếm, khó sao chép và khả năng tái cấu trúc
liên tục để tạo ra giá trị gia tăng11. Các cơ chế
quản trị tri thức, bao gồm: thu nhận, chia sẻ,
lưu trữ và vận dụng tri thức là chìa khóa để
chuyển hóa tài nguyên tri thức này thành
năng lực đổi mới tổ chức. Đồng thời, cung
cấp một nghiên cứu tương đối hoàn thiện về
đổi mới tổ chức gồm ba yếu tố đổi mới (sản
phẩm, quy trình và hành chính)12. 

Đặt trong bối cảnh của tổ chức, doanh
nghiệp, việc tổ chức ưu tiên đầu tư cho các
quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm
mới, áp dụng quy trình vận hành hiện đại
cùng với cơ chế, chính sách linh hoạt và hệ
thống quản trị tri thức sẽ thúc đẩy mạnh mẽ
khả năng sinh ra ý tưởng đổi mới nội tại. Kết
hợp với việc thực hành hiệu quả ba yếu tố
đổi mới không chỉ góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh mà còn chứng tỏ lợi thế cạnh
tranh bền vững của tổ chức, doanh nghiệp.

3. Một số giải pháp
Thứ nhất, thu nhận tri thức. Cần bắt đầu

từ khảo sát nhu cầu tri thức trong tổ chức,
thành lập nhóm khảo sát định kỳ (theo
tháng, quý…), xu hướng công nghệ, phản hồi
từ khách hàng qua nhiều hình thức khác
nhau. Dựa trên nhu cầu, tổ chức thiết lập các
cơ chế, đối tác bằng cách ký thỏa thuận hợp
tác, đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển
giao tri thức, công nghệ với các trường đại
học, viện nghiên cứu để tiếp cận với các kiến
thức mới nhất. Trong tổ chức thực hiện triển
khai chương trình luân chuyển nội bộ cho
quản trị cấp trung, cho phép họ được tiếp
cận, trải nghiệm nhiều công việc khác nhau,
từ đó phát triển và mở rộng kỹ năng, kiến
thức, quy trình và tích lũy các kinh nghiệm
thực tiễn.

Thứ hai, chuyển giao tri thức. Thành lập
các nhóm chuyên môn với lịch làm việc định
kỳ, tổng hợp các tình huống, bài học kinh
nghiệm. Mỗi chuyên gia cao cấp được giao
việc hướng dẫn cho 1 - 3 nhân viên trẻ để
chia sẻ những tình huống và giải đáp các
vướng mắc khi làm việc. Đối với hệ thống
thông tin nội bộ, cần xây dựng nền tảng
quản trị số, áp dụng các công cụ tìm kiếm
tích hợp với hệ thống dữ liệu giúp nhân viên
nhanh chóng truy xuất nội dung và xử lý
chuyên sâu. Xây dựng các khóa đào tạo định
kỳ cho toàn bộ nhân viên, nội dung phân cấp
chuyên sâu cho nhân sự cấp cao để bảo đảm
cập nhật kiến thức mới nhất.

Thứ ba, bảo vệ tri thức. Để tránh rò rỉ và
bảo đảm tính bền vững của tri thức, doanh
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nghiệp, tổ chức cần xây dựng chính sách bảo
mật và sở hữu trí tuệ, hệ thống quy định, quy
trình chặt chẽ, trong đó chỉ rõ phạm vi tri
thức được phép/không được phép chia sẻ,
phân cấp rõ ràng các mức độ chia sẻ trong
nội bộ, ngoại bộ. Việc áp dụng mô hình Role-
Based Access Control (RBAC) trên hệ thống
quản trị; chỉ cấp quyền xem/đọc cho nhóm
nhân viên cần thiết, cấp quyền chỉnh sửa
cho thành viên quản trị cấp cao. Tất cả các
tài liệu quan trọng phải được mã hóa và sao
lưu định kỳ bao gồm bản cứng và bản mềm,
đối với dữ liệu lưu trữ cần bảo đảm phục hồi
trong mọi trường hợp sự cố. Ngoài ra, các tổ
chức, doanh nghiệp cần đầu tư vào các công
nghệ hiện đại đủ khả năng bảo vệ tri thức nội
bộ, giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi
đánh cắp sở hữu trí tuệ. Khi chính sách bảo
vệ và chia sẻ được phối hợp linh hoạt, tổ
chức vừa giữ vững lợi thế cạnh tranh, vừa
duy trì dòng chảy ý tưởng đổi mới liên tục,
tạo điều kiện cho cả đổi mới sản phẩm, quy
trình và cấu trúc hành chính diễn ra mạnh
mẽ, kịp thời đáp ứng biến động thị trường.

Thứ tư, ứng dụng tri thức. Đây là bước
cuối, biến tri thức đã có thành giá trị cụ thể
qua việc chuyên hóa vào các kế hoạch, dự
án… Mỗi nhiệm vụ, dự án mới phải được áp
dụng quy trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)
gắn với quản trị tri thức, từ đó, rút ra bài học
kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, cải tiến
và đổi mới, trong đó cần có một hệ thống

KPI được xây dựng với các mục tiêu, chỉ số
rõ ràng để góp phần kiểm soát và khuyến
khích chuyển hóa tri thức thành những cải
tiến cụ thểr
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